
Lịch cho mùa đông năm 2021. (Nhật Bản) TIMESLES.COM

Tháng 12
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Tháng 1
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Tháng 2
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

1 thg 1, 2021 Ngay đâu năm
2 thg 1, 2021 Ngày lễ Ngân hàng 2 tháng 1
3 thg 1, 2021 Ngày lễ Ngân hàng 3 tháng 1
11 thg 1, 2021 Ngày đến tuổi

11 thg 2, 2021 Ngày quốc khánh
23 thg 2, 2021 Sinh nhật hoàng đế
31 thg 12, 2020 Ngày lễ Ngân hàng 31 tháng 12

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2020-12/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-01/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-02/


Lịch cho mùa xuân năm 2021. (Nhật Bản) TIMESLES.COM

Tháng 3
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Tháng 4
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Tháng 5
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

20 thg 3, 2021 Lập xuân
29 thg 4, 2021 Ngày Shōwa
3 thg 5, 2021 Ngày tưởng niệm hiến pháp

4 thg 5, 2021 Ngày cây xanh
5 thg 5, 2021 Ngày trẻ em

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-03/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-04/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-05/


Lịch cho mùa hè năm 2021. (Nhật Bản) TIMESLES.COM

Tháng 6
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Tháng 7
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Tháng 8
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

22 thg 7, 2021 Ngày biển
23 thg 7, 2021 Ngày hội thể thao

8 thg 8, 2021 Ngày miền núi
9 thg 8, 2021 Ngày nghỉ cho Ngày leo núi

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-06/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-07/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-08/


Lịch cho mùa thu năm 2021. (Nhật Bản) TIMESLES.COM

Tháng 9
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Tháng 10
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Tháng 11
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

20 thg 9, 2021 Tôn trọng Ngày cao niên
23 thg 9, 2021 Thu phân

3 thg 11, 2021 Ngày văn hóa
23 thg 11, 2021 Ngày lễ tạ ơn lao động

https://timesles.com
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-09/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-10/
https://timesles.com/vi/calendar/months/2021-11/

